


PHỤ LỤC
BẢNG SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020–2025
(kèm theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ XII,
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XIII)
1. Phát triển hội viên
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	TS hội viên
	Tăng
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Hội viên
	4.271
	230
	5.4

	2
	2022
	Hội viên
	4.501
	152
	3.4

	3
	2023
	Hội viên
	4.653
	265
	5.7

	4
	2024
	Hội viên
	4.848
	195
	4.0

	5
	2025
	Hội viên
	5.082
	180
	3.6

	
	Tổng số
	
	5.082
	1.022
	20.3



	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Hội viên
	150
	230
	153.3

	2
	2022
	Hội viên
	150
	152
	101.3

	3
	2023
	Hội viên
	150
	265
	176.7

	4
	2024
	Hội viên
	150
	195
	130.0

	5
	2025
	Hội viên
	150
	180
	120.0

	
	Tổng số
	
	750
	1.022
	136.3



2. Phát triển tổ chức hội
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	TS đơn vị
	Tăng
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Đơn vị
	46
	1
	2.2

	2
	2022
	Đơn vị
	47
	1
	2.1

	3
	2023
	Đơn vị
	49
	2
	4.1

	4
	2024
	Đơn vị
	50
	1
	2.0

	5
	2025
	Đơn vị
	110*
	60
	54.5

	
	Tổng số
	
	110
	65
	59.1


*thành lập mới các cơ sở hội ở cấp xã do thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	TC hội
	01
	01
	100,0

	2
	2022
	TC hội
	01
	01
	100,0

	3
	2023
	TC hội
	01
	02
	200,0

	4
	2024
	TC hội
	01
	01
	100,0

	5
	2025
	TC hội
	01
	01
	100,0

	
	Tổng số
	
	05
	06
	120,0



3. Truyền thông giáo dục sức khỏe
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Tin/bài
	40
	54
	135.0

	2
	2022
	Tin/bài
	50
	58
	116.0

	3
	2023
	Tin/bài
	50
	52
	104.0

	4
	2024
	Tin/bài
	50
	60
	120.0

	5
	2025
	Tin/bài
	50
	70
	140.0

	
	Tổng số
	
	240
	294
	122.5



4. Khám chữa bệnh
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Lượt BN
	1.500.000
	1.870.655
	124.7

	2
	2022
	Lượt BN
	1.700.000
	2.506.618
	147.4

	3
	2023
	Lượt BN
	2.000.000
	3.717.695
	185.9

	4
	2024
	Lượt BN
	2.200.000
	3.200.565
	145.5

	5
	2025
	Lượt BN
	3.000.000
	3.250.000 
	108.3

	
	Tổng số
	
	10.400.000
	14.545.533
	139.9



5. Khám tư vấn sức khỏe nhân đạo
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Lượt BN
	25.000
	30.055
	120.2

	
	
	VND
	-
	3.265.000.000
	-

	2
	2022
	Lượt BN
	30.000
	30.981
	103.3

	
	
	VND
	-
	6.563.453.000
	-

	3
	2023
	Lượt BN
	38.000
	41.989
	110.5

	
	
	VND
	-
	7.048.350.000
	-

	4
	2024
	Lượt BN
	45.000
	49.459
	109.9

	
	
	VND
	-
	12.185.500.000
	-

	5
	2025
	Lượt BN
	45.000
	46.124 
	102.5

	
	
	VND
	-
	12.325.000.000
	-

	
	Tổng số
	Lượt BN
	183.00
	198.608
	108.5

	
	
	VND
	-
	41.387.303.000
	-



6. Đào tạo trung cấp
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Học viên
	180
	204
	113.3

	2
	2022
	Học viên
	200
	220
	110.0

	3
	2023
	Học viên
	200
	242
	121.0

	4
	2024
	Học viên
	200
	334
	167.0

	5
	2025
	Học viên
	180
	198
	110.0

	
	Tổng số
	
	960
	[bookmark: RANGE!D47]1.198
	124.8



7. Đào tạo sơ cấp
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	Học viên
	180
	192
	106.7

	2
	2022
	Học viên
	200
	200
	100.0

	3
	2023
	Học viên
	200
	248
	124.0

	4
	2024
	Học viên
	200
	235
	117.5

	5
	2025
	Học viên
	200
	278
	139.0

	
	Tổng số
	
	980
	1153
	117.7




8. Hội thảo và tập huấn khoa học
	Stt
	Năm
	ĐV tính
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Tỷ lệ (%)

	1
	2021
	HT/TH
	08
	12
	150.0

	2
	2022
	HT/TH
	08
	10
	125.0

	3
	2023
	HT/TH
	08
	12
	150.0

	4
	2024
	HT/TH
	15
	18
	120.0

	5
	2025
	HT/TH
	15
	17
	113.3

	
	Tổng số
	
	54
	69
	127.8



9. Phản biện xã hội
	Stt
	Năm
	Nội dung phản biện

	1
	2021
	Các biện pháp phòng chống Covid-19 bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.

	2
	2022
	Luật khám bênh, chũa bệnh.

	3
	2023
	Luật Thủ đô, Danh mục kỹ thuật Y học cổ truyền.

	4
	2024
	Luật Dược, Nghị định 126 về về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Danh mục cấp cứu ngoại viện tại Hà Nội.

	5
	2025
	Luật Phòng bệnh.

	
	Tổng số
	Phản biện: 03 Luật, 01 Nghị định, 02 Danh mục kỹ thuật …



Ghi chú:
- Phát triển hội viên: Số lượng hội viên mới được kết nạp.
- Phát triển tổ chức hội: Số lượng Đơn vị (hội, chi hội) mới được thành lập.
- Truyền thông giáo dục sức khỏe: Số lượng tin/bài.
- Khám chữa bệnh: Số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở của Hội.
- Khám tư vấn sức khỏe nhân đạo: Số lượt khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.
- Đào tạo trung cấp: Số lượng học viên tham gia các khóa đào tạo trung cấp.
- Đào tạo sơ cấp: Số lượng học viên tham gia các khóa đào tạo sơ cấp.
- Hội thảo và tập huấn khoa học: Số lượng hội thảo và tập huấn khoa học.
- Phản biện xã hội: Nội dung bài phản biện xã hội.
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